
DANH SÁCH BỔ SUNG NHÂN KHẨU HỘ NGHÈO NĂM 2026
( Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày            /01/2026 của UBND xã Chợ Lách)

STT Họ và tên nhân khẩu
Ngày, tháng,

năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Giới
tính
(1:

Nam,
2: Nữ)

Số CCCD/
CMND/ định
danh cá nhân

Dân tộc

Địa chỉ
(Ghi cụ thể theo thứ tự ấp/khóm/khu)

Đối tượng
(Đánh dấu "X")

Ghi chú
(2)Tỉnh Xã/Phường Ấp/Khóm/

Khu

Số
nhà,

đường
, tổ

Hộ
dân
tộc

thiểu
số

Hộ
khôn
g khả
năng
lao

động

Hộ
thuộc

CS
bảo

trợ xã
hội

Hộ có
thành
viên là
người

có
công
cách
mạng

(1) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 Bùi Thị Hồng 01/01/2006 2 083306002030 kinh Vĩnh Long Chợ Lách Bính An B Lê Thị Phỉ
2 Bùi Văn Chẳng 30/07/2012 1 kinh Vĩnh Long Chợ Lách Bính An B Lê Thị Phỉ
3 Bùi Gia Minh 15/8/2015 1 kinh Vĩnh Long Chợ Lách Bính An B Lê Thị Phỉ
4 Bùi Gia Bảo 20/05/2016 1 083216002623 kinh Vĩnh Long Chợ Lách Bính An B Lê Thị Phỉ
5 Bùi Bảo Duy 13/01/2020 1 08322007849 kinh Vĩnh Long Chợ Lách Bính An B Lê Thị Phỉ
6 Bùi Thế Anh 01/09/2021 1 083221004491 kinh Vĩnh Long Chợ Lách Bính An B Lê Thị Phỉ
7 Bùi Thị Kiều Vy 11/07/2021 2 083321008262 kinh Vĩnh Long Chợ Lách Bính An B Lê Thị Phỉ
8 Bùi Đăng Khoa 19/06/2024 1 083224003865 kinh Vĩnh Long Chợ Lách Bính An B Lê Thị Phỉ
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